
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt gà kg 15 47,000               705,000                    

Cà ri + hành lá 46,000                       

Hồng chín kg 12 5,000                 60,000                       

Điện T10/2015 208,000                    

1,019,000                 

Thịt xay kg 10 70,000               700,000                    

Rau muống kg 15 7,000                 105,000                    

Chuối kg 15 5,000                 75,000                       

Điện thoại T9/2015 204,000                    

1,084,000                 

Thịt đùi kg 10 72,000               720,000                    

Dưa cải kg 6 10,000               60,000                       

Chuối kg 15 5,000                 75,000                       

855,000                    

Thịt gà kg 15 47,000               705,000                    

Cà ri gói 3 10,000               30,000                       

Bí đỏ kg 12 10,000               120,000                    

Đậu phụng kg 1 40,000               40,000                       

Chuối kg 17 5,000                 85,000                       

980,000                    

Thịt xay kg 10 70,000               700,000                    

Rau muống bó 10 7,000                 70,000                       

Nước T10/2015 480,000                    

1,250,000                 

Chả cá kg 12 60,000               720,000                    

Cà chua kg 2.5 12,000               30,000                       

750,000                    

5,938,000         Tổng cộng 
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